CHỦ ĐỀ 20, 21: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN
(TÁC DỤNG NHIỆT, PHÁT SÁNG, TỪ, HÓA HỌC, SINH LÍ)
Bài 1: Chọn phát biểu đúng:

A. Dòng điện chạy qua một số vật dẫn mới làm cho vật nóng lên

B. Dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên

C. Dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường đều không làm cho vật dẫn nóng lên

D. Dòng điện chạy qua mọi vật dẫn làm cho vật bị cháy

Bài 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Vật dẫn điện ……...khi …………. chạy qua.

A. Nóng lên, có dòng điện



B. Nóng lên, không có dòng điện

C. Không nóng lên, có dòng điện


D. Không nóng lên, không có dòng điện

Bài 3: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A. Dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường, đều làm cho vật dẫn nóng lên

B. Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì nó phát sáng

C. Nguyên nhân gây ra tác dụng nhiệt của dòng điện là do các vật dẫn có điện trở

D. Tác dụng nhiệt của dòng điện luôn có hại

Bài 4: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. Dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường không làm cho vật dẫn nóng lên.

B. Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì nó phát sáng.

C. Nguyên nhân gây ra tác dụng nhiệt của dòng điện là do các vật dẫn có nhiệt độ nóng chảy.

D. Tác dụng nhiệt của dòng điện luôn có hại.

Bài 5: Trong các dụng cụ dùng điện sau đây, dụng cụ nào hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

A. Máy giặt


B. Bàn ủi điện


C. Cầu chì


D. Ti vi

Bài 6: Chọn câu trả lời đúng: Bàn ủi điện hoạt động là do:

A. Tác dụng nhiệt của dòng điện



B. Tác dụng phát sáng của dòng điện

C. Vừa tác dụng nhiệt, vừa tác dụng phát sáng


D. Dựa trên các tác dụng khác

Bài 7: Thiết bị điện nào sau đây hoạt động không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

A. Bếp điện


B. Bàn ủi


C. Nồi cơm điện

D. Quạt máy

Bài 8: Khi các dụng cụ dùng điện sau đây hoạt động, trường hợp nào tác dụng nhiệt của dòng điện là có lợi?

A. Máy bơm nước.

B. Nồi cơm điện.

C. Máy vi tính.


D. Bóng đèn điện

Bài 9: Khi các dụng cụ dùng điện sau đây hoạt động, trường hợp nào tác dụng nhiệt của dòng điện là có hại?

A. Bàn ủi.


B. Nồi cơm điện.

C. Bếp điện.


D. Quạt điện

Bài 10: Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng đang hoạt động bình thường?

A. Quạt điện.


B. Công tắc


C. Bút thử điện


D. Rơ-le của ấm siêu tốc

Bài 11: Hoạt động của máy sấy tóc dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng nhiệt và tác dụng từ.



B. Tác dụng nhiệt

C. Tác dụng nhiệt và tác dụng hoá học.



D. Tác dụng sinh lí và tác dụng từ.
Bài 12: Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện, người ta chế tạo các thiết bị dùng trong sinh hoạt hàng ngày như:

A. Điện thoại, quạt điện




B. Mô tơ điện, máy bơm nước.

C. Bàn là, bếp điện





D. Máy hút bụi, nam châm điện

Bài 13: Thiết bị sinh hoạt hàng ngày như bàn là, bếp điện hoạt động dựa vào:

A. Tác dụng nhiệt và tác dụng từ.



B. Tác dụng nhiệt

C. Tác dụng nhiệt và tác dụng hoá học.



D. Tác dụng sinh lí và tác dụng từ.

 Bài 14: Khi có dòng điện chạy qua các vật dẫn thì các vật dẫn bị:

A. Đốt nóng và phát sáng
B. Mềm ra và cong đi

C. Nóng lên


D. Đổi màu

Bài 15: Nam châm và nam châm điện có tính chất từ vì có khả năng:
A. Hút các mẩu giấy vụn




B. Hút các vật bằng sắt, thép và làm quay kim nam châm
C. Đẩy các vật bằng sắt hoặc thép



D. Đẩy các mẩu giấy vụn

Bài 16: Dòng điện có tác dụng từ vì nó có thể:
A. Hút các vật nhẹ

B. Hút các vụn giấy

C. Hút các vật bằng kim loại
D. Làm quay kim nam châm

Bài 17: Dòng điện có thể làm quay kim nam châm vì có:

A. Tác dụng nhiệt

B. Tác dụng phát sáng

C. Tính chất từ


D. Tác dụng hóa học

Bài 18: Dòng điện có tác dụng sinh lí khi nào?
A. Khi ở gần cơ thể người và các động vật


B. Khi đi qua cơ thể người và các động vật

C. Khi có cường độ lớn





D. Khi có cường độ nhỏ

Bài 19: Tác dụng sinh lí của dòng điện khi đi qua cơ thể người và động vật là:

A. Làm các cơ co giật

B. Làm tim ngừng đập

C. Làm tê liệt thần kinh

D. Cả ba câu trên

Bài 20: Tác dụng nào sau đây không phải là tác dụng của dòng điện?

A. Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng



B. Tác dụng từ, tác dụng hóa học

C. Tác dụng sinh lí





D. Tác dụng khúc xạ
Bài 21: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào biểu hiện tác dụng sinh lý của dòng điện?

A. Chạy qua quạt làm cánh quạt quay



B. Chạy qua bếp điện làm nó nóng lên

C. Chạy qua bóng đèn làm bóng đèn sáng lên


D. Chạy qua cơ thể gây co giật các cơ

Bài 22: Trong các thiết bị sau đây, thiết bị nào ứng dụng tác dụng từ của dòng điện?
A. Nam châm vĩnh cửu

B. Chuông điện


C. Ấm đun nước bằng điện.
D. Bàn ủi điện

Bài 23: Chuông điện hoạt động dựa trên:
A. Tác dụng phát sáng

B. Tác dụng từ


C. Tác dụng nhiệt

D. Tác dụng hóa học

Bài 24: Trong các trường hợp sau đây, những trường hợp nào ứng dụng tác dụng hoá học của dòng điện?
A. Mạ kim loại


B. Hoạt động của quạt điện.
C. Đun nước bằng điện.

D. Hàn điện.

Bài 25: Điền vào chỗ trống: Dòng điện đi qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với cực…. được phủ một lớp đồng. Điều này chứng tỏ dòng điện có tác dụng ………
A. Cực dương, tác dụng hóa học



B. Cực âm, tác dụng nhiệt

C. Cực âm, tác dụng hóa học




D. Cực dương, tác dụng từ

Bài 26: Khi sản xuất pin hay acquy, người ta đã sử dụng tác dụng gì của dòng điện?

A. Tác dụng nhiệt

B. Tác dụng phát sáng.

C. Tác dụng từ


D. Tác dụng hoá học

Bài 27: Nếu dùng phương pháp mạ điện thì vật cần mạ phải được mắc như thế nào?

A. Nối tiếp với cực âm của nguồn điện

B. Nhúng vào dung dịch và mắc với cực dương của nguồn điện

C. Nhúng vào dung dịch và mắc với cực âm của nguồn điện

D. Nối tiếp với cực dương của nguồn điện
Bài 28: Chọn phát biểu sai:
A. Dòng điện có tác dụng sinh lí

B. Cơ thể con người là vật dẫn điện, do đó dòng điện có thể đi qua

C. Dòng điện nào cũng có thể gây nguy hiểm cho con người

D. Dòng điện có hiệu điện thế dưới 40V không gây nguy hiểm cho con người

Bài 29: Chọn câu trả lời đúng
Trong bệnh viện, khi cấp cứu bệnh nhân có tim ngừng đập, bác sĩ hay sử dụng kĩ thuật sốc tim. Kĩ thuật này dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng từ


B. Tác dụng sinh lí

C. Tác dụng nhiệt

D. Tác dụng hóa học

